
	TUẦN THỨ 25 ( TỪ NGÀY  10/3/2025 ĐẾN NGÀY 14/3/2025) – LỚP 2C
	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ND TÍCH HỢP, ĐC, BS

	HAI
10/3
	1
	HĐTN
	73
	SHDC: Giáo dục phòng tránh đuối nước: CĐ4
	

	
	2
	Tiếng Việt
	241
	Đọc: Tiếng chổi tre (Tiết 1)
	

	
	3
	Tiếng Việt
	242
	Đọc: Tiếng chổi tre (Tiết 2)
	- GDKNS: Lòng biết ơn đối với những người lao động bảo vệ môi truờng.

	
	4
	Toán
	121
	Luyện tập
	

	
	5
	T.Việt(BS)
	
	Luyện tập Tiếng Việt
	

	
	6
	TNXH
	49
	Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (Tiết 1)
	

	
	7
	GDTC
	49
	Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản (Tiết 2)
	

	BA
11/3
	1
	Toán
	122
	Số có ba chữ số
	

	
	2
	Tiếng Anh 
	49
	Unit 8 – Lesson 1
	

	
	3
	Tiếng Việt
	243
	Viết: Chữ hoa X
	

	
	4
	Tiếng Việt
	244
	Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ
	

	
	5
	Toán(BS)
	
	Luyện tập Toán
	

	
	6
	HĐTN
	74
	HĐGD theo chủ đề: Bài 25: Những người bạn hàng xóm
	

	
	7
	GDTC
	50
	Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản (Tiết 3)
	

	TƯ
12/3
	1
	Tiếng Việt
	245
	Đọc: Cỏ non cười rồi (Tiết 1)
	

	
	2
	Tiếng Việt
	246
	Đọc:  Cỏ non cười rồi (Tiết 2)
	- GDLTCM: HS biết thể hiện lời xin lỗi từ đó biết thể hiện thái độ hối lỗi với việc làm của mình.

	
	3
	TNXH 
	50
	Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (Tiết 2)
	

	
	4
	Toán
	123
	Luyện tập (Tiết 1)
	

	
	5
	T.Việt(BS)
	
	Luyện tập Tiếng Việt
	

	
	6
	Toán(BS)
	
	Luyện tập Toán
	

	
	7
	Đạo đức
	25
	Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (Tiết 2)
	- Tích hợp QCN

	NĂM
13/3
	1
	Toán
	124
	Luyện tập (Tiết 2)
	

	
	2
	Tiếng Việt
	247
	Viết: Cỏ non cười rồi
	

	
	3
	Âm nhạc
	25
	Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát (maracas)
	- VDST: Nghe và vận động theo âm thanh cao thấp

	
	4
	Tiếng Việt
	248
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường; Dấy phẩy
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
	

	
	7
	
	
	
	

	SÁU
14/3
	1
	Toán
	125
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
	

	
	2
	Tiếng Việt
	249
	Luyện viết đoạn: Viết lời xin lỗi
	

	
	3
	Tiếng Việt
	250
	Đọc mở rộng 
	

	
	4
	Mĩ thuật 
	25
	Tiết 4: Vận dụng - Trưng bày sản phẩm
	- Tích hợp QBPTE

	
	5
	HĐTN
	75
	Sinh hoạt lớp
	

	
	6
	Tiếng Anh 
	50
	Unit 8 – Lesson 1
	

	
	7
	Mĩ thuật(bs)
	
	Ôn luyện chủ đề 8
	




[bookmark: _Hlk149380258]TUẦN 25 (Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2025)
Thứ Hai ngày 10 tháng 3 năm 2025
Tiết 1:                                Hoạt động trải nghiệm
SHDC: GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
CHUYÊN ĐỀ 4: TÁC DỤNG CỦA HỌC BƠI VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI HỌC BƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kĩ năng:
- Kể được tác dụng của việc học bơi và đảm bảo an toàn trong khi bơi và vận dụng vào thực tế khi bơi.
2. Năng lực:
- Nêu được cách xử lý và cách phòng tránh đuối nước.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.GV: Tranh SGK, bảng phụ, phấn màu, phao bơi, sào
2. HS: Chuẩn bị nội dung thảo luận
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Giới thiệu bài
- Hôm nay các em cùng đi tìm hiểu tác dụng của học bơi và đảm bảo an toàn khi bơi
2. Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của việc học bơi
GV đưa ra câu hỏi:
- Tác dụng của việc học bơi là gì?
- GV cho HS thảo luận nhóm 4
- Gọi đại diện nhóm trả lời





- GV gọi HS nhận xét
- GV chốt: Bơi lội là một trong các môn thể thao rất tốt cho cơ thể, làm cho cơ thể dẻo dai. Việc học bơi và biết bơi còn giúp chúng ta có thể tự cứu lấy bản thân và mọi người xung quanh khi rơi vào tình thế nguy hiểm. Cuối cùng, việc bơi lội giúp chúng ta có một tinh thần thật sảng khoái, thoải mái, nạp năng lượng tích cực.
Hoạt động 2: Kĩ năng đảm bảo an toàn khi học bơi
- GV hỏi: Em cần có kĩ năng nào để đảm bảo an toàn khi học bơi?








- Trong trường hợp gặp sự cố bị chuột rút lúc đang bơi, chúng ta cần xử trí tình huống như thế nào?  
HĐ 3. Hoạt động thực hành
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thoát hiểm cho học sinh trong một số trường hợp thường gặp ở địa phương
- Tài liệu 1: Kỹ năng xử lý khi đang bơi bị chuột rút.
- Tài liệu 2: Kỹ năng xử lý khi gặp dòng nước chảy rút xa bờ.
- Tài liệu 3: Kỹ năng xử lý khi đang bơi gặp xoáy nước
3. Củng cố
- Nhận xét tiết học
	
- HS lắng nghe





- HS suy nghĩ trả lời
- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trả lời
+ Giúp toàn bộ cơ thể hoạt động đồng bộ
+ Hỗ trợ các cơ quan hoạt động
+ Tránh việc bị đuối nước
+ Làm cho cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai
- HS nhận xét
- HS lắng nghe










- HS trả lời
+ Bơi trong các khu vực được chỉ định để bơi. Nên bơi trong các khu vực có nhân viên cứu hộ giám sát.
+ Nếu bơi trong khu vực không có nhân viên cứu hộ, em cần rủ thêm bạn đi cùng
+ Nên uống thêm nước trong quá trình bơi tránh bị mất nước (Tránh các loại nước uống có cồn hoặc caffeine).
- Chúng ta cố gắng bình tĩnh, thả lỏng cơ bắp.


 

- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 
 



- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Tiết 2 + 3 :                                     Tiếng Việt
	Đọc: TIẾNG CHỔI TRE(Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phát triển kĩ năng đọc: 
a. Đọc đúng, rõ ràng các tiếng trong bài thơ Tiếng chổi tre, biết ngắt hơi sau mỗi dòng thơ.
b. Hiểu nội dung bài: Nhận biết được thời gian, địa điểm miêu tả trong bài thơ, hiểu được công việc thầm lặng, vất vả nhưng đầy ý nghĩa của chị lao công, từ đó có thái độ trân trọng, giữ gìn môi truờng sống xung quanh mình. Điểm đặc sắc, nổi bật về nghệ thuật của bài thơ này là nghệ thuật đối lập, tương phản giữa sự khắc nghiệt của hoàn cảnh làm việc và sự kiên trì bền bỉ tận tụy của chị lao công, giữa sự lặng lẽ, âm thầm của công việc lao động và ý nghĩa to lớn mà công việc ấy mang lại. Qua sự đối lập đó, tác giả làm nổi bật lên sự hi sinh và cống hiến thầm lặng của chị lao công và khơi dậy ở người đọc lòng biết ơn đối với những người lao động bình thường đã làm đẹp cho môi trường sống, thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Phát triển năng lực xác định trách nhiệm và hợp tác của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm. Phát triển năng lực tự khẳng định.
- Năng lực đặc thù: Giúp hình thành và phát triển năng lực về thơ: nhận biết được công việc giữa sự lặng lẽ, âm thầm của chị lao công trong bài thơ.
3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển ở HS phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Khơi dậy các em lòng biết ơn đối với những người lao động bình thường, làm đẹp môi trường sống, thức tỉnh ý thức bảo vệ môi truờng.
- GDKNS: Lòng biết ơn đối với những người lao động bảo vệ môi truờng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- slide tranh minh họa, 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. HĐ Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- Cho HS quan sát tranh: 
+ 2 bức tranh miêu tả thời điểm nào trong ngày? Quang cảnh con đường trong hai bức tranh có gì khác nhau?
+ Vì sao con đường trong bức tranh thứ hai lại trở nên sạch sẽ như vậy?
-> Sự khác nhau của đường phố trong 2 bức tranh là do có sự đóng góp của chị lao công. Mặc dù ở bức tranh thứ hai chị lao công không xuất hiện nhưng người ta vẫn thấy sự cống hiến âm thầm của chị qua hình ảnh đường phố đã trở nên sạch đẹp hơn. 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Đọc văn bản: (28 – 30’)
* Mục tiêu: Giúp H đọc đúng, rõ ràng giọng nhẹ nhàng tha thiết, biết ngắt đúng nhịp thơ.
a. Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: giọng đọc tâm tình, tha thiết để diễn tả lòng biết ơn.  
b. Chia đoạn:
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)
+ Khổ 1: Từ đầu đến Quét rác…
+ Khổ 2: Những đêm đông đến Quét rác
+ Khổ 3: Còn lại.
c. Luyện đọc:
* Luyện đọc từ khó:
- Yêu cầu H đọc nhóm 4
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
+ Dự kiến: 
- Khổ 1: chổi tre, xao xác
- Khổ 2: lặng ngắt, lao công
- Khổ 3: gió rét, sạch lề
- G ghi từ khó đọc lên bảng, yêu cầu H đọc lại từ khó. (G kết hợp sửa cho H khi các em phát âm sai)
- Nhận xét, tuyên dương H.
* Đọc câu dài: 
- Hướng dẫn HS ngắt nhịp thơ: Đọc vắt dòng thơ
Tiếng chổi tre/ Xao xác/ Hàng me//, Tiếng chổi tre/ Đêm hè/ Quét rác…//, Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng//, Chị lao công/ Đêm đông/ Quét rác…//
- Gọi H đọc.
- GV nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nghỉ hơi cho HS.
* Đọc nối tiếp đoạn:
- Gọi H đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
-> GV nhận xét,tư vấn cho HS.
d. Hướng dẫn hiểu nghĩa của từ:
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ: xao xác, lao công

e. Luyện đọc trong nhóm: 
- G chia nhóm, yêu cầu H đọc nối tiếp trong nhóm 4.
- GV tổ chức cho HS đọc thi đua.

- Gọi HS đọc toàn VB.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
g. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’) 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	





- Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh ban đêm, có ánh trăng đèn đường, bức tranh thứ hai vẽ cảnh ban ngày, buổi sáng có ánh mặt trời rực rỡ. Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh con đường đang được quét dọn còn nhiều rác. BT2 vẽ cảnh đường phố sạch đẹp ngăn nắp. BT1 có hình ảnh chị lao công đang quét rác. BT2 không có hình ảnh chị lao công thay vào đó là các bạn H đang hớn hở tới trường.



- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.





- H nghe, đọc thầm bài.









- H đọc nhóm 4
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.





- H đọc dãy. 









- HS đọc



- H đọc nối tiếp đoạn trước lớp.


- xao xác: tiếng động nối tiếp nhau trong cảnh yên tĩnh
- lao công: người làm công việc vệ sinh, phục vụ

- HS đọc nối tiếp  đoạn trong nhóm 4. 
- HS góp ý cho nhau.
- Đại diện các nhóm thi đọc  nối tiếp đoạn trước lớp.( 2 – 3 nhóm)
- 1-2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá.


- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.



Tiết 2: Tìm hiểu bài
	* Khởi động (2-3’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát. Anh chị em
3. Trả lời câu hỏi (12- 13’)
* Mục tiêu:
- HS trả lời các câu hỏi
* Cách tiến hành:
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi theo hình thức hoạt động nhóm. 
+ GV nêu câu hỏi, yêu cầu các nhóm thảo luận trong nhóm để nêu câu trả lời.
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- C1: Chị lao công làm việc vào những thời gian nào?
-> Vào đêm hè oi bức đêm đông giá rét khi mà mọi vật, mọi người đã nghỉ ngơi sau ngày LV vất vả trong không gian yên lặng chị lao công âm thầm, lặng lẽ say sưa làm việc quét dọn đường
C2: Đoạn thơ thứ hai cho biết công việc của chị lao công vất vả như thế nào?
- Tác giả xây dựng hình ảnh đối lập, tương phản giữa sự khắc nghiệt của hoàn cảnh làm việc và sự kiên trì bền bỉ tận tụy của chị lao công, giữa sự lặng lẽ, âm thầm của công việc lao động và ý nghĩa to lớn mà công việc ấy mang lại.
- C3: Những câu thơ sau nói  lên điều gì?
-> Tác giả làm nổi bật lên sự hi sinh và cống hiến thầm lặng của chị lao công
- C4: Tác giả nhắn nhủ em điều gì qua 3 câu thơ cuối?
-> Tác giả muốn khơi dậy lòng biết ơn đối với những người lao động bình thường đã làm đẹp cho môi trường sống, thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường.
- Bài thơ giúp em hiểu điều gì?
- Trong cuộc sống em đã bao giờ nhìn thấy một người lao công chưa? Họ giúp gì cho em và mọi người?
GDKNS: Giáo dục HS lòng biết ơn đối với những người lao động bình thường đã làm đẹp cho môi trường và giáo dục tình yêu quê hương đất nước, yêu con người.
4. Luyện đọc lại (5 - 7’)
- G đọc diễn cảm toàn bài.
- Gọi HS đọc diễn cảm cả bài.
- GV lắng nghe và sửa chữa cho HS (nếu có).
5. Luyện tập theo văn bản đọc: 12’
+ Mục tiêu:
- Tìm từ tả âm thanh của tiếng chổi tre
đóng vai tác giả nói lời cảm ơn chị lao công.
+ Cách tiến hành:
Bài 1: Từ ngữ nào được dùng tả âm thanh của tiếng chổi tre?
- Gọi HS đọc yêu cầu 
- Yêu cầu  H suy nghĩ trả lời nhóm 2
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr. 55.
- HDHS đóng vai chị lao công, đóng vai tác giả nói lời cảm ơn chị lao công.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn  
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
6. HĐ vận dụng, trải nghiệm (2-3’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên H
	




- Học sinh hát vận động tại chỗ
- H ghi tên bài.




- 1-2 HS đọc bài 

- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc nhóm 4. 1HS đọc to từng câu hỏi, các bạn cùng nhau trao đổi và trả lời cho từng câu hỏi.

- C1: Chị lao công làm việc vào đêm hè và đêm đông.






C2: Chị lao công phải làm việc vào lúc đêm khuya, không khí lạnh giá, con đường vắng lặng.







- C3:  a



- C4: Qua 3 câu thơ cuối tác giả muốn nhắn nhủ em giữ gìn đường phố sạch đẹp.

- HS lắng nghe và ghi nhớ


- Công việc thầm lặng, vất vả nhưng đầy ý nghĩa của chị lao công



- HS lắng nghe




- HS lắng nghe
- 1 H đọc - Cả lớp đọc thầm theo. 
- HS lắng nghe










- H suy nghĩ trả lời nhóm 2
- Đại diện nhóm trả lời: xao xác

- HS hoạt động nhóm đôi: Tôi rất biết ơn chị vì chị đã làm cho đường phố sạch, đẹp.
- Đại diện 2-3 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- HS chia sẻ nhóm.

- HS nêu nội dung đã học.


- HS nêu cảm nhận sau tiết học.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
_______________________________________________
Tiết 4:                                               Toán
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết cách so sánh các số tròn trăm, tròn chục.
- Biết sắp xếp các số tròn trăm, tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại; tìm số bé nhất hoặc lớn nhất trong 4 số
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện). Năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác)
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất Chăm chỉ (chăm chỉ, chăm học. có tinh thần tự học), trách nhiệm (có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, tính chính xác, cẩn thận khi làm bài)
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Slide nội dung bài.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động hcủa HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
- Giới thiệu bài
2. HĐ Luyện tập: (30-32)
Bài 1: (6-7’) 
+ Mục tiêu: Biết cách so sánh các số tròn trăm, tròn chục.
+ Cách tiến hành: 
-Yêu cầu H suy nghĩ làm nháp – Báo cáo bằng trò chơi Ai nhanh ai đúng
- Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội. Nhiệm vụ các bạn là khi cô đưa PT so sánh sau thời gian 20 giây các bạn chọn thẻ Đ hay S. Nếu các bạn chọn đúng sẽ được thưởng hoa. Trong đội có bạn chọn sai không được thưởng. Kết thúc trò chơi đội nào nhiều hoa hơn là thắng cuộc.
- Yêu cầu H giải thích lí do chọn
- G đánh giá nhận xét
Bài 2: (6’)
+ Mục tiêu: so sánh và sắp xếp các số tròn chục theo thứ tự từ lớn đến bé.
+ Cách tiến hành: 
-> Để biết các ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn đến bé làm thế nào?
Bài 3: (6’)
+ Mục tiêu: so sánh và sắp xếp các số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Cách tiến hành: 
- Yêu cầu H làm nháp
-> Tại sao Rô – bốt  đổi chỗ 2 tảng 600 trước 640?
-> Muốn xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn làm thế nào?
Bài 4: (6’)
+ Mục tiêu: so sánh và sắp xếp các số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Cách tiến hành: 
a) Để tìm được số lớn nhất trong toa tàu ta phải làm như thế nào?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
b) - Muốn sắp xếp được toa tàu từ bé đến lớn ta phải làm gi?
- Ta đổi chỗ như thế nào?
- GV nhận xét, khen ngợi HS
Bài5: (6’)
+ Mục tiêu: Biết áp dụng kiến thức về nặng hơn, nhẹ hơn và so sánh các số tròn chục để giải quyết bài toán lo gic
+ Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ hai cân thăng bằng tìm ra mối quan hệ (so sánh) tìm cân nặng của các bạn gấu 
+ Từ hình thứ nhất ta có gấu xám nhẹ hơn gấu trắng
+ Từ hình thứ hai ta có gấu trắng nhẹ hơn gấu nâu
=> Cân nặng của các bạn là: Gấu xám, gấu trắng, gấu nâu
- Lần lượt cân nặng của các bạn là: 400kg, 480kg; 540 kg
- GV nhận xét, tuyên dương
-> Tại sao em biết gấu xám nhẹ hơn gấu trắng còn gấu trắng nhẹ hơn gấu nâu? 
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Học nội dung gì?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non






- H suy nghĩ làm nháp – Báo cáo bằng trò chơi Ai nhanh ai đúng


So sánh 700 < 900 rồi chọn Đ
So sánh 890 > 880 rồi chọn Đ
So sánh 190 = 190 rồi chọn Đ
So sánh 520 = 250 rồi chọn S
So sánh 270 < 720 rồi chọn Đ
So sánh 460 > 640 rồi chọn S




- H làm bảng con
350; 300; 270; 210






- H làm nháp – Nêu theo dãy
Rô – bốt cần đổi chỗ 2 tảng 600 trước 640.
- Vì 240< 420 < 600 < 640




- H làm nháp – Nêu theo dãy





- Đổi toa tàu 130 và 730







- H làm nháp – Nêu
- HS quan sát hình vẽ hai cân thăng bằng tìm ra mối quan hệ (so sánh) tìm cân nặng của các  bạn gấu.







- HS trả lời


- HS trả lời
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Tiết 5:                                    Tiếng Việt(bổ sung)
ĐÊM QUA CHIM CHÍCH NGỦ ĐÂU (Tiết 1, 2)
[bookmark: _Hlk93221535]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Đọc bài tập đọc: Đêm qua chim chích ngủ đâu?. Đọc bài to rõ ràng, rành mạch và trả lời được các câu hỏi. (tiết 1 và tiết 2)
- Củng cố kiến thức về tìm từ ngữ chỉ hoạt động và đặt câu phù hợp với tranh. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Tự làm được các bài theo sự phân công, hướng dẫn. Năng lực tự hoàn thiện: Có ý thức học hỏi thầy cô và bạn bè để củng cố và mở rộng hiểu biết. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi giúp đỡ nhau học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ: Đọc, nói, viết, phát triển vốn từ. Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện. 
3. Phẩm chất 
- Hình thành phẩm chất chăm học, ham học và có tinh thần tự học. Phẩm chất nhân ái ( Sẵn sàng học hỏi hòa nhập và giúp đỡ mọi người )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BTTV dành cho buổi 2
-  Máy soi các bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động tổ chức của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. HĐ khởi động (3 -5’)
* Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS. 
* Cách tiến hành:
- Mở nhạc cho lớp hát bài: Tiếng hót chim non.
- GV giới thiệu bài học
- GV ghi bảng
2. HĐ đọc hiểu: (10-12’)
* Mục tiêu: Luyện đọc trôi chảy và nắm được nội dung bài: Đêm qua chim chích ngủ đâu?
* Cách tiến hành:
+ Bài 1/23: Đọc bài Đêm qua chim chích ngủ đâu?.
- G yêu cầu H đọc thầm toàn bài: Chú ý đọc với giọng chậm rãi, ngắt nghỉ đúng nhịp. 
- Gọi đọc bài: Đêm qua chim chích ngủ đâu?
- Cho các em đọc yêu cầu và làm bài 2 /T23 và bài 3,4/T24. Bài 1,2, 3 của tiết 2/ T24.
+ Bài 2/23: Đánh dấu x vào ô trống trước đáp án đúng.
- Đọc bài và chọn đáp án đúng.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm 2 
- GV nhận xét chốt đáp án


+ Bài 3/24: Vì sao suốt đêm, chim chích chỉ ngủ chập chờn?
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm 2 
- GV nhận xét chốt đáp án

+ Bài 4/24: Em thấy nơi “ ngủ trọ” của chim chích như thế nào?
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm 2 
- GV nhận xét chốt đáp án

3. HĐ luyện tập- thực hành: (18 -20’)
Tiết 2:
*Mục tiêu: Xác định các từ ngữ chỉ hoạt động và điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp
*Cách tiến hành:
+ Bài 1/24: Tô màu những đám mây chứa từ ngữ chỉ hoạt động.
- Yêu cầu HS tô màu
- GV nhận xét, khen
- GV nhận xét chốt đáp án
 Bài 2/24: Đặt câu phù hợp với nội dung tranh.
- HS làm việc CN trao đổi N2
- GV nhận xét chốt đáp án
Bài 3/24: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn văn dưới đây
- Soi bài, nhận xét?
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm ( 2-3’)
- Nêu nội dung bài học?
- GV NX tiết học
	



- HS hát và vận động theo nhạc


- HS lấy VBT Tiếng Việt dành buổi 2




- Đọc thầm bài.





- Đọc trước lớp: 2 em
- Làm lần lượt từng bài. Trao đổi N2




- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm đôi
a. Chim chích đến nơi đầm sen để tìm mồi để ăn.
b. Bát ngát
c. Trong bông sen


- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận nhóm đôi
- Vì bông sen bị “gió thổi rập rờn ngả nghiêng”


- HS đọc yêu cầu
- HS suy nghĩ và trả lời
Chỗ “ngủ trọ” của chàng chim chích bông hơi chật trội, không được chắc chắn nhưng vô cùng thơm.




- HS dùng màu tô
- Lặn xuống, thổi, tìm mồi, bay lên, mở cửa


- HS nhìn tranh và suy nghĩ để trả lời.
Hình 1: Các bạn nhỏ đang trồng cây.
Hình 2: Cô lao công đang quét dọn đường phố.
- HS làm VBT
- HS quan sát

- HS nêu nội dung bài
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 11 tháng 3 năm 2025
Tiết 1:                                                Toán
SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS đọc và viết được các số có ba chữ số
- Củng cố về cấu tạo số của các số có ba chữ số.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện). Năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác)
- Năng lực đặc thù: Qua hoạt động quan sát, nhận biết số dựa vào hình ảnh đơn vị, chục, trăm, nghìn, phát triển năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Slide nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
- Giới thiệu bài
2. HĐ Khám phá: (12’)
- GV lần lượt gắn một số nhóm hình vuông to, hình chữ nhật, hình vuông nhỏ lên bảng.
+ Mỗi nhóm có mấy hình?
+ Có tất cả bao nhiêu hình?
+ Số đó gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- GV HDHS viết số và đọc số tương ứng
- Phân tích cấu tạo của một số có ba chữ số:
+ ví dụ: 465
- YCHS lấy 3 tấm bìa 100 ô vuông, 4 ô vuông? 
- Số vừa lấy gồm gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- Yêu cầu H viết số bảng con và đọc nhóm 2
- Yêu cầu H nêu cách viết, đọc theo dãy
- YCHS lấy 2 tấm bìa 100 ô vuông, 3 thẻ chục, 1 ô vuông? 
- Lấy bao nhiêu trăm, chục, đơn vị?
- Yêu cầu H đọc viết số tương ứng
-> Nêu cách đọc, viết số có ba chữ số?
-> Khi đọc số có ba chữ số lưu ý gì?

2.2. Hoạt động luyện tập: (17-19’)
Bài 1: (4’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết được các số có ba chữ số
+ Cách tiến hành
- GV hướng dẫn mẫu: HS dựa vào cách đọc để tìm đúng số theo yêu cầu.
- GV YC HS nêu số tương ứng với cách đọc đã cho.
-> Tìm cá cho mèo dựa vào đâu? Nêu cách đọc, viết số có 3 chữ số?
Bài 2:  (4’)
+ Mục tiêu: Biết sắp xếp các số trên tia số
+ Cách tiến hành
- Bài cho những số nào?

- Các số này được sắp xếp như thế nào trên tia số?
- Số đứng sau hơn số đứng trước bao nhiêu đơn vị?
- YCHS nêu số thích hợp với ô có dấu ? đầu tiên.
- Em làm thế nào điền được sau 107 là  số 108?
- GV nhận xét, tuyên dương
- Tương tự với phần còn lại và phần b.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.

-> Em có nhận xét gì về các số được biểu diễn trên tia số?
- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém  nhau bao nhiêu đơn vị?
Bài 3: (4’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết được các số có ba chữ số
+ Cách tiến hành
-> Nêu cách viết số có ba chữ số?
Bài 4: (4’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết được các số có ba chữ số theo cấu tạo số
+ Cách tiến hành
- GV HD mẫu: Để viết, đọc được số thì em cần nắm được cấu tạo số đó.
- Số 749 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- GV cho HS làm tương tự các phần còn lại vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
-> Viết đọc các số có ba chữ số theo thứ tự nào?
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ về số có ba chữ số và phân tích cấu tạo số đó?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non




- HS quan sát
- HS thực hiện đếm hình.
+ HS trả lời, nhận xét.
- HS nêu
- HS theo dõi

- 2-3 HS trả lời.
+ Số gồm 4 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. đọc là: Bốn trăm sáu mươi lăm
- HS nhắc lại cá nhân, đồng thanh.
- HS lấy 

- Số gồm 3 trăm, 4 đơn vị

- H viết số bảng con và đọc nhóm 2








- Khi đọc số có ba chữ số chữ số chục là 0 đọc là linh, chữ số đơn vị là 5 hàng chục khác 0 đọc là lăm




- H suy nghĩ tìm số - H làm SGK
- HS nêu số tương ứng với cách đọc đã cho: 427; 724;247







- HS trả lời: Các số hạng: 105, 106…
- HS nêu: từ bé đến lớn (tăng dần).

- HS trả lời: 1 đơn vị

- HS nêu: 108

- Lấy 107 cộng 1

- HS thực hiện làm bài cá nhân nháp
a)105;106;107…113
b)230;231;232;233;234;235;236;237;238
- Các số được biểu diễn trên tia số là các số TN 
- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém  nhau 1đơn vị



- H làm bảng con
170; 710; 107






- Số 749 gồm 7 trăm, 4 chục, 9 đơn vị
- H làm vở (soi bài)
114; 560; 803

- HS trả lời: theo thứ tự tăng dần


- HS nêu


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3:                                            Tiếng Việt  
Viết : CHỮ HOA X
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa X cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Xuân về, hàng cây bên đuờng thay áo mới.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác (xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp. Đánh giá hoạt động hợp tác)
 - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ (Nghe, nói, viết). Năng lực thẩm mĩ 
(khám phá và thưởng thức cái đẹp)
3. Phẩm chất:
- Hình thành và phát triển cho học sinh phẩn chất nhân ái: (Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè). Phẩm chất trách nhiệm: (tự hoàn thành nhiệm vụ học tập). Phẩm chất Chăm chỉ: (Chăm học, ham học)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bài giảng điện tử chiếu hình ảnh của bài học; video hướng dẫn viết chữ hoa X cỡ vừa. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối nội dung - giới thiệu bài học
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu H hát và vận động bài: Chữ đẹp mà nết càng ngoan
2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
*Mục tiêu: Biết viết chữ hoa X
*Cách tiến hành:
- Yêu cầu H quan sát chữ hoa X
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa X
+ Chữ hoa X gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa X.
- GV thao tác mẫu trên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
+ Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ ngang 5 viết nét móc 2 đầu bên trái, dừng bút giữa ĐK 1 và DDK2). Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1 viết nét xiên lượn từ trái sang phải, từ dưới lên trên DB đường kẻ 6. Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2 đổi chiều bút viết nét móc 2 đầu bên phải từ trên xuống cuối nét uốn vào trong dừng bút ở ĐK 2
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng (12-13’)
*Mục tiêu: Hiểu và viết đúng câu ứng dụng: Xuân về, hàng cây bên đường thay áo mới.
*Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV đưa câu ứng dụng lên màn hình:
Xuân về, hàng cây bên đuờng thay áo mới.
- GV đưa câu hỏi thảo luận lên màn hình máy chiếu yêu cầu HS thảo luận N2
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 
+ Độ cao của các chữ cái như thế nào?
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái?
+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 
* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.(15 -17’)
*Mục tiêu:  HS viết chữ rõ ràng, đúng mẫu tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Viết vở (13-15’)
- Trình chiếu nội dung bài viết.
- Yêu cầu HS:
+ Quan sát kĩ mẫu và viết đúng mẫu. 
+ Dấu chấm trong vở là điểm đặt bút.
+ HS viết nhanh viết thêm phần tự chọn.
- Trình chiếu bài viết mẫu. 
- Kiểm tra, uốn nắn.
- Quan sát, giúp đỡ HS.
- G yêu cầu H viết bài vào vở.
- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.
Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá bài viết: (2-3’)
- G yêu cầu H đổi bài, nhận xét, đánh giá bài viết cho bạn. 
- GV soi bài viết, NX, đánh giá bài viết H.
- GV trưng bày một số bài viết đẹp.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	




- H hát và vận động bài: Chữ đẹp mà nết càng ngoan






- HS quan sát

- Chữ X cỡ vừa cao 5 dòng li
- Gồm một nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản (2 nét móc 2 đầu và 1 nét xiên)
- HS quan sát.




- HS quan sát, lắng nghe.





- HS luyện viết bảng con.










- 3- 4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.






-Trong câu ứng dụng chữ Xuân

- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng nửa thân chữ
- Những chữ cao 2 li rưỡi chữ X, h, b, chữ dài 2 li rưỡi là chữ g,y, các con chữ còn lại cao 1 li

- HS chia sẻ.













- H quan sát, nêu nội dung bài viết.
- Quan sát.




- Ngồi và cầm bút đúng tư thế.
- H viết bài.



- Đổi bài N2 cùng soát lỗi,chữa lỗi.
- Đánh giá bài viết cho bạn.
- HS quan sát, cảm nhận.


- HS nêu ND đã học.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4:                                            Tiếng Việt    
Nói và nghe: KỂ CHUYỆN HẠT GIỐNG NHỎ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa nhờ đâu hạt giống nhỏ trở thành một cây cao, to, khoẻ mạnh.
- Hiểu đuợc tác dụng của cây cối với đời sống con người.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Phát triển năng lực xác định trách nhiệm và hợp tác của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm. Phát triển năng lực tự khẳng định. 
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ (Nói được nội dung dưới mỗi tranh. Nghe, kể được câu chuyện. 
3. Phẩm chất: 
[bookmark: _Hlk72725638]- Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó đối với thiên nhiên, cảm nhận được niềm vui khi biết trồng và chăm sóc cây.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Các tranh minh hoạ trong SGK, 
2. Học sinh: Giấy, bút. Làm việc theo nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. HĐ Khởi động (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
*Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS hát bài: Em yêu cây xanh (slide 1)
-Theo em, cây con mọc lên từ đâu? 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Các em ạ, có rất nhiều cây mọc lên từ hạt., Em có biết nhờ đâu mà hạt mọc thành cây không? Quá trình hạt giống nhỏ lớn lên thành cây được sự giúp đỡ từ đâu? thì hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu qua tiết học nói và nghe Hạt giống nhỏ. (slide 2)
2. Khám phá: (28- 30’)
*Mục tiêu:  Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa nhờ đâu hạt giống nhỏ trở thành một cây cao, to, khoẻ mạnh.
- Hiểu được tác dụng của cây cối với đời sống con người.
* Cách tiến hành:
* Hoạt động 1: Kể về “Hạt giống nhỏ”
Hoạt động 1.1: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý đoán nội dung tranh
- Quan sát tranh, đọc thầm yêu cầu bài 1. (slide 3)
- Nêu yêu cầu
- Gọi học sinh đọc câu hỏi bên dưới mỗi bức tranh. 
- HS suy nghĩ CN để đoán nội dung của từng tranh sau đó chia sẻ.  
- HS chia sẻ trước lớp.
* Tranh 1 (slide 4)
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?  
+ Trong tranh có những nhân vật nào? + Theo thời gian, hạt giống sẽ lớn, vậy nhờ đâu những hạt cây nẩy mầm 
* Tranh 2  (slide 5)
+ Sống một mình trên đồi vắng cây có tâm trạng thế nào? 
+ Cây mong muốn quả đồi như thế nào?   
* Tranh 3: (slide 6)
+ Để giúp cho mong muốn của cây được thực hiện, hãy đoán xem chị gió, ông mặt trời, cô mây đã làm gì? 
+ Hạt giống nảy mầm nhờ ai? 
* Tranh 4: (slide 7)
+ Tranh vẽ quả đồi thay đổi như thế nào? 
- GV đưa 4 tranh, kèm nội dung chính ở mỗi tranh. (Slide 8)
- Yêu cầu 1 HS nêu lại.
* HĐ 2: Nghe kể chuyện (Slide 9)
- Câu chuyện Hạt giống nhỏ kể về quá trình nảy mầm và phát triển của  hạt giống là nhờ có đất nắng và mưa. Mời các em nghe kể câu chuyện
- GV kể chuyện lần 1
- GV kể chuyện lần 2
- GV hướng dẫn giọng kể
- Yêu cầu H kể cá nhân, nhóm đôi
- Yêu cầu H kể trước lớp
- G nêu yêu cầu H kể, H nghe
- GV tổ chức cho HS kể về Hạt giống nhỏ, lưu ý tác dụng của cây cối đối với cuộc sống con người. (Từ slide 10 – slide 17)
- Qua câu chuyện cho em biết điều gì? 
=> Các em ạ, câu chuyện kể về hạt giống đỏ nảy mầm lớn lên thành cây cao to, khỏe mạnh giữa quả đồi vắng. Sống một mình trên đồi rộng cây buồn lắm. Cây mong ước có nhiều cây khác để làm. Hiểu được mong ước của cây , ông mặt trời có mây chị gió đã bàn bạc nghĩ cách để giúp cây. Chính là nhờ có nắng mưa và gió chẳng  bao lâu quả đồi có them rất  nhiều cây xanh 
- Theo em, cây xanh có ích lợi gì đối với cuộc sống con người? 

- Em cần làm gì để bảo vệ và chăm sóc cây xanh? 
=> Cây xanh từ xưa đến nay luôn được coi là "lá phổi" của trái đất. Trồng nhiều cây xanh giúp cung cấp một lượng lớn oxy cho chúng ta thở, cây xanh có thể cung cấp đủ lượng oxy Đồng thời chúng cũng hấp thụ C02, và  bụi bẩn, ,... từ đó làm giảm các khí độc hại bị thải ra môi trường, Giảm bớt tiếng ồn. giúp không khí trở nên trong lành hơn, để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, ai cũng phải xây dựng cho mình ý thức và trách nhiệm bảo vệ chung: không vứt rác bừa bãi, không xả nước bẩn xuống ao hồ, không bẻ cây xanh, nhà cửa, lớp học, trường học phải sạch sẽ, thoáng mát. Làm được như thế là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 3: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh (slide 18)
- HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu  HS làm cá nhân, nhìn tranh và câu hỏi gợi ý để tập kể từng đoạn của câu
chuyện.
- Mời kể đoạn (có thể mời kể nối tiếp 4 đoạn)
- 1 HS tốt kể toàn bài
- NX, tuyên dương.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	




- HS hát bài: Em yêu cây xanh

- Cây con mọc lên từ hạt.





















- HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi theo nhóm đôi 

- Đại diện nhóm trình bày


- Trên đồi , trên gò đất..
- Hạt giống nhỏ. ông mặt trời, đám mây.


- Cây rất buồn.

- Cây mong muốn quả đồi có thêm nhiều cây khác làm bạn.



- Hạt cây nảy mầm nhờ mưa nắng.....

- Mọc thêm nhiều cây xanh.







- HS nhớ lại sự việc thể hiện trong mỗi tranh, hiểu tác dụng của cây cối đối với cuộc sống con người kể nhau nghe nhóm 2.
- H kể mỗi đoạn 2-3 em






- Câu chuyện cho em biết được quả đổi có thêm nhiều cây xanh là nhờ có đất,  nắng và mưa.







- Không khí trong lành. Tạo cảnh quan đẹp. Cung cấp nhiều khí oxy để thở... 
- Tích cực trồng nhiều cây. Không bẻ cành, Không giẫm đạp lên cây con....


















- HS trả lời
- HS lắng nghe






- HS nêu
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 5:                                         Toán( bổ sung)
LUYỆN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết so sánh các số tròn trăm, tròn chục và viết số trăm thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Vận dụng kiến thức vào bài tập điền dấu, đọc và viết số.
2. Năng lực.
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng làm bài.
3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở toán buôi 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động tổ chức, h.dẫn của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho HS hát 1 bài hát.
- GV nhận xét và khen
2. HD HS làm bài tập:
Bài 1//26: Viết theo mẫu
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV quan sát HS
- GV soi bài làm và  nhận xét
- GV chốt và đưa đáp án đúng
Bài 2/26:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS làm vào VBT


- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3/27: Điền Đ/S
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm vào VBT
- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4/27: Viết theo mẫu
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm vào VBT
- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5/27: Khoanh vào chữ đặt câu trả lời đúng
- GV cho HS làm bài vào vở .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS hát



- HS đọc yêu cầu
- HS làm vào VBT

- HS lắng nghe
- 500> 100; 800< 900
- 830 > 650; 790 > 780; 260 < 300

- HS đọc.
- HS thực hiện làm bài cá nhân, tô màu xanh vào quả ghi số lớn nhất, màu đỏ vào quả bé nhất
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS chia sẻ.


- HS đọc.
- HS làm bài vào VBT
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời
- HS làm bài vào VBT
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS lắng nghe

- HS làm vào VBT

- HS chia sẻ bài làm
- HS lắng nghe

- HS nêu nội dung bài học
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 6:                                    Hoạt động trải nghiệm
HĐGD THEO CHỦ ĐỀ:  BÀI 25: NHỮNG NGƯỜI BẠN HÀNG XÓM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- HS biết được những người bạn trạc tuổi mình ở nơi mình sinh sống. 
- Đóng góp ý kiến về những việc mà những người bạn hàng xóm có thể làm cùng nhau.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất:
- HS có khả năng quan sát, lắng nghe về người bạn hàng xóm nhà mình.
- HS biết cách bày tỏ tình cảm quý mến của mình với bạn qua các việc làm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi, GAĐT.
- HS: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (3 – 5’)
* Mục tiêu: Tạo tâm thế  vui tươi, kết nối được với chủ đề của tiết trải nghiệm.
* Cách tiến hành: 
- Cho HS vận động theo nhạc Bài hát 
“ Chào người bạn mới đến”.
- GV nhận xét và tuyên dương
- Bài hát muốn gửi gắm đến các em điều gì? 
- GV nhận xét.
GTB: Các em ạ!Chúng ta có rất nhiều người bạn: Bạn ở lớp, bạn ở trường và chúng ta có cả những người bạn hàng xóm. Với mỗi người bạn, chúng ta có tình cảm thân thiết như thế nào, cô cùng các em học qua tiết hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay. Bài 25: Những người bạn hàng xóm( tiết 2).
- GV ghi tên bài
2. Khám phá chủ đề: (25 – 27’)
Hoạt động 1. Kể về một bạn hàng xóm mà em biết.
* Mục tiêu: HS biết kể về người hàng bạn xóm của mình.
* Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu.

- Hoạt động 1 yêu cầu chúng ta làm gì? 
- GV đưa ra gợi ý:
 + Nêu tên bạn
 + Kể về hình dáng và sở thích của bạn
- Để các em biết cách kể về người bạn hàng xóm của mình, cô và các em cùng theo dõi video sau . 
- Em hãy cho biết nội dung video nói gì?

- Em hãy nhận xét câu trả lời của bạn?
- GV nhận xét và tuyên dương
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2 phút và kể cho nhau nghe về những người bạn hàng xóm của mình.

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và tuyên dương.
- GV: Các em ạ, trong cuộc sống chúng ta thật vui và hạnh phúc khi có những người bạn hàng xóm xung quanh. Họ là những người gần gũi, quan tâm giúp đỡ chúng ta lúc tối lửa tắt đèn. Có hàng xóm láng giềng, chúng ta như có thêm những người bà, người ông, người anh, người chị, người em thân thiết.
- GV giới thiệu câu tục ngữ “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” 
- Người xưa có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, nghĩa là các anh em dù là máu mủ ruột rà nhưng nếu ở xa thì khi chúng ta có những việc hệ trọng và khẩn cấp cũng không thể nào có thể tới giúp ngay lập tức được. Lúc này những người hàng xóm láng giềng ngay bên cạnh chúng ta mới là người giúp đỡ, chia sẻ với chúng ta khi gặp khó khăn hoạn nạn.
- GV yêu cầu HS theo dõi video 
- Giáo viên chia sẻ kỷ niệm với người bạn hàng xóm của giáo viên.
- GV: Người bạn hàng xóm của chúng ta không chỉ là những người bạn cùng tuổi mà còn là những người ông, người bà, người anh, người chị, người em. Những người bạn hàng xóm của chúng ta cơ bản đều là những người tốt tuy nhiên cũng có những người có những hành vi, cử chỉ, lời nói chưa đúng thì các em chưa vội kết bạn và không nên học tập họ.
 GV tiểu kết: Các em có thể kết bạn ở lớp, ở trường và cũng có thể kết bạn nơi mình sinh sống. Có bạn cuộc sống sẽ vui hơn. Vậy em có thể cùng bạn hàng xóm làm những việc gì, cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động 2.
Hoạt động 2: Mở rộng và tổng kết chủ đề: Nêu những việc em có thể làm cùng các bạn hàng xóm.
* Mục tiêu: Đóng góp ý kiến về những việc mà những người bạn hàng xóm có thể làm cùng nhau.
* Cách tiến hành: 
- Hoạt động 2 yêu cầu chúng ta làm gì? 
- GV nêu yêu cầu và đưa ra gợi ý
  + Kể những việc em có thể làm cùng bạn.
  + Dự định thời gian, cách làm những việc đó.
- GV cho HS quan sát và theo dõi video 1.
- GV yêu cầu HS nêu nội dung video tình huống 1.
- GV yêu cầu HS theo dõi video 2.
- Video tình huống 2 nêu nội dung gì?







- Đấy là những việc các bạn có thể làm và dự định của các bạn. Vậy còn các em thì sao? em hãy kể những việc em cùng làm với các bạn?
- GV yêu cầu HS thảo luận tất cả những việc có thể thực hiện cùng các bạn hàng xóm. 





- GV yêu cầu HS chia sẻ
- Yêu cầu HS nhận xét bạn?
- GV nhận xét và khen ngợi .
GV tiểu kết: Có rất nhiều việc có thể cùng làm với hàng xóm để thêm thân thiết với nhau, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
3. Cam kết, hành động: ( 3 - 5')
- Yêu cầu HS nêu cảm nhận sau tiết học hôm nay.
- GV nêu cảm nhận về tiết học.
- Về nhà cùng bố mẹ tìm hiểu thêm về hàng xóm của mình.Ví dụ: Hỏi bác tổ trưởng khu xóm mình là ai; hỏi trong khu xóm có những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn.
	




- HS vận động theo nhạc
- HS lắng nghe và vỗ tay
- HS trả lời: Bài hát giới thiệu về một người bạn mới đến và tình cảm của người bạn đó.
- HS lắng nghe


- HS lắng nghe, thực hiện theo HD




- HS nhắc lại tên bài






- Một HS đọc to, cả lớp đọc thầm yêu cầu của hoạt động 1.
- Học sinh nêu yêu cầu 

- HS lắng nghe


- HS lắng nghe và theo dõi video.

HS: Hai bạn trong video kể cho nhau nghe về người bạn hàng xóm của mình.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS tham gia hoạt động theo hình thức nhóm đôi. 
- HS nói tên, tưởng tượng ra gương mặt người bạn ấy. Mô tả hình dáng bề ngoài và tính cách, sở thích của bạn.
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe và theo dõi



· HS lắng nghe.




· HS lắng nghe.



· HS lắng nghe.








- HS theo dõi video

- HS lắng nghe.



· HS lắng nghe.













· HS lắng nghe.









- HS nêu yêu cầu

- HS lắng nghe.


- HS theo dõi video
- HS trình bày lại nội dung video 1: Các bạn kể về việc đã giúp đỡ bà cụ già qua đường không nhớ đường về nhà.
- HS theo dõi video 2
- HS trình bày lại nội dung video 2: Kể về bạn hàng xóm tên Nam. Các bạn thường chơi với nhau sau khi tan học. 
- HS lắng nghe


- HS thảo luận nhóm đôi
- HS thảo luận nhóm đôi  nói về dự định của mình và thời gian làm những việc đó (giúp đỡ người già, người neo đơn; cùng dọn vệ sinh; cùng chăm sóc cây cối, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, cùng chạy tập thể dục buổi sáng,…). 
- HS chia sẻ
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS nêu cảm nhận về tiết học


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe



Thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2025
Tiết 1 + 2:                                Tiếng Việt
Đọc: CỎ NON CƯỜI RỒI (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 
[bookmark: _Hlk72882448]- Đọc đúng các các từ khó, đọc rõ văn bản Cỏ non cười rồi với tốc độ đọc phù hợp; biết cách đọc lời nói, lời đối thoại của các nhân vật trong bài, biết ngắt, nghỉ hơi sau mỗi đoạn.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu và nắm được vì sao cỏ non lại khóc, chim én đã làm gì để giúp cỏ non. Thông qua đó thấy được ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của chim én.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm). Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện: trình bày được những điều đã học, sửa lỗi qua lời nhận xét của thầy cô, có ý thức học tập)
- Năng lực đặc thù: Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ (đọc, nghe, nói) Phát triển năng lực văn học phát triển vốn từ bảo vệ môi trường 
 3. Phẩm chất: 
- Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái; Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường.
- GDLTCM: HS biết thể hiện lời xin lỗi từ đó biết thể hiện thái độ hối lỗi với việc làm của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GAĐT, tranh minh họa SGK. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Tiết 1: LUYỆN ĐỌC
	Hoạt động tổ chức, hd của giáo viên
	HĐ học tập của học sinh

	1. HĐ khởi động (3 - 5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
- Yêu cầu H quan sát tranh thảo luận nhóm đôi.
- Em nhìn thấy mấy tấm biển báo trong bức tranh?
- Nội dung của từng tấm biển báo là gì? 
- Từng tấm biển báo nhắc nhở mọi người điều gì? 
- Yêu cầu đại diện nhóm trả lời
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	







- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non

- H quan sát tranh thảo luận nhóm đôi.





- Đại diện nhóm trả lời


	2. Đọc văn bản (28 – 30’)
* Mục tiêu: Giúp H đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.
* Cách tiến hành:
a. Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: giọng đọc rõ ràng, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
b. Chia đoạn:
 - HDHS chia đoạn: (4 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ấm áp;
+ Đoạn 2: đọc tiếp theo đến giúp em
+ Đoạn 3: Còn lại
c. Luyện đọc:
* Luyện đọc từ khó:
- Yêu cầu H đọc nhóm 4
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
+ Dự kiến: 
- Đoạn 1: phương Nam
- Đoạn 2: nấc lên, giẫm lên
- Đoạn 3: suốt đêm, nhoẻn miệng
- G ghi từ khó đọc lên bảng, yêu cầu H đọc lại từ khó.( G kết hợp sửa cho H khi các em phát âm sai)
- Nhận xét, tuyên dương H.
* Đọc câu dài: 
- GV đưa câu dài và hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi đúng và luyện đọc. 
Một hôm, chị én nâu/ đang sửa soạn đi ngủ/ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít.
- Gọi H đọc.
- GV nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nghỉ hơi cho HS.
* Đọc lời nhân vật én nâu, cỏ non
+ Lời én nâu: Em bị ốm à?
- Đừng khóc..em?
- Từ nay em yên tâm không còn ai giẫm lên em nữa.
+ Lời cỏ non: Chị ơi...em.
d. Hướng dẫn hiểu nghĩa của từ:
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục từ ngữ: thút thít
e. Luyện đọc trong nhóm: 
- G chia nhóm, yêu cầu H đọc nối tiếp đoạn trong nhóm 4.
- GV tổ chức cho HS đọc thi đua.
- Gọi HS đọc toàn VB.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
g. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (1 – 2’) 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	






- H đọc thầm theo








- H đọc nhóm 4










- H đọc lại từ khó









-  H đọc câu dài










- 2 H đọc







- Thút thít: Tiếng khóc nhỏ và ngắt quãng

- H đọc nối tiếp đoạn trong nhóm 4.


- Một số nhóm thi đọc







- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình






                                     Tiết 2: TÌM HIỂU NỘI DUNG
	* Khởi động ( 3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
-Yêu cầu H hát bài: Cỏ non
 Giới thiệu bài.
3. Trả lời câu hỏi (10-12’)
* Mục tiêu:
- H trả lời được các câu hỏi trong bài.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu H thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi: 
- Yêu cầu H đọc lại các câu hỏi
- Yêu cầu đại diện nhóm trả lời
- C1: Nói tiếp câu tả cảnh mùa xuân trong công viên?
-> Cảnh vật mùa xuân thật tươi đẹp vạn vật cựa mình trỗi dậy sức sống mạnh mẽ như khoác thêm chiếc áo mới 
- C2: Vì sao cỏ non lại khóc?
-> Hành động cỏ non khóc như hồi chuông cảnh tỉnh môi trường đang bị tàn phá. Các bạn nhỏ mải chơi vô tình đã giẫm lên cỏ làm mất vẻ đẹp của thiên nhiên
- C3: Thương cỏ non, chim én đã làm gì?
-> Việc làm, hành động  của chim én thể hiện tinh thần ý thức, trách nhiệm  bảo vệ môi trường rất cao
C4: Thay lời chim én, nói lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ?
-> Qua lời nhắn nhủ các bạn muốn nói với chúng ta thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, không được giẫm lên cỏ
- GDLTCM: Giáo dục HS biết thể hiện lời xin lỗi từ đó biết thể hiện thái độ hối lỗi với việc làm của mình.
4. Luyện đọc lại: (5-7’)
- GV hướng dẫn: Toàn bài đọc giọng thong thả, rõ ràng, ngắt đúng dấu câu 
- G đọc
- Yêu cầu 1 H đọc cả bài
5. Luyện tập theo văn bản đọc: (12’)
+ Mục tiêu: Tìm được từ chỉ tâm trạng, cảm xúc của cỏ non, đặt câu
+ Cách tiến hành:
Bài 1: 
- Yêu cầu H đọc yêu cầu
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu H thảo luận nhóm 2- Nêu theo dãy
- G thống nhất câu TL: khóc thút thít, khóc nấc, nhoẻn miệng cười
-> Những từ vừa tìm được chỉ gì?
Bài 2: 
- Yêu cầu H đọc yêu cầu
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu H đặt câu theo dãy
-> Khi đặt câu chú ý gì?
6. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	




- Cả lớp hát và vận động bài hát: Cỏ non






- H thực hiện nhóm đôi: 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời:

- Một số nhóm trình bày: 
- C1: Cỏ bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ đông; Đàn én từ ph Nam trở về; Trẻ em chơi đùa dưới ánh mặt trời ấm áp.

- C2: Cỏ non khóc vì các bạn nhỏ giẫm lên.



- C3: Chim én đã gọi thêm nhiều bạn ra sức đi tìm cỏ khô tết thành dòng chữ “ Không giẫm lên cỏ” và đặt cạnh bãi cỏ để bảo vệ cỏ non. 
C4: HS cỏ thể có các đáp án khác nhau.


- HS lắng nghe






-1 H đọc cả bài
- Nhận xét, bổ sung




- H đọc yêu cầu

- H thảo luận nhóm 2- Nêu theo dã

- Từ vừa tìm được  chỉ tâm trạng, cảm xúc của cỏ non,


- Bạn Lan khóc nấc lên.
- Em nhỏ nhoẻn miệng cười.



- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
	
Tiết 4:                                                 Toán
           LUYỆN TẬP ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số.
- Củng cố về cấu tạo của các số có ba chữ số.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện). Năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác)
- Năng lực đặc thù: Qua hoạt động quan sát, nhận biết số dựa vào hình ảnh đơn vị, chục, trăm, nghìn, phát triển năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất Chăm chỉ (chăm chỉ, chăm học. có tinh thần tự học), trách nhiệm (có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, tính chính xác, cẩn thận khi làm bài)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Slide chiếu nội dung bài; 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
- Giới thiệu bài
2. HĐ Luyện tập: (32’)
Bài 1: (8’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số.
+ Cách tiến hành:
- GV HDHS quan sát tranh sgk/tr.51
- GV hướng dẫn mẫu: Số cần tìm ở chiếc vợt được cấu tạo từ các thành phần ghi ở các hũ mật. HS dựa vào cấu tạo số để viết đúng số theo yêu cầu.
- GV YCHS viết bảng con
- Làm thế nào em viết được số?
+ Số 752 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
-> Nêu cách viết số có 3 chữ số?
Bài 2: (8’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số.
+ Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn mẫu: Mỗi con ong được nối với tổ ghi cách đọc số ở bóng nói của con ong đó. HS dựa vào cách đọc để tìm đúng số theo yêu cầu.
- GV YCHS nối số tương ứng với cách đọc đã cho.
- YCHS nêu cấu tạo của các số.
- Dựa vào đâu để biết mỗi chú ong đến từ tổ nào?
-> Đọc viết số có ba chữ số lưu ý gì?
Bài 3: (8’)
+ Mục tiêu: Biết đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số.
+ Cách tiến hành:
- YCHS đọc các số lần lượt trên thanh gỗ.
- GV HD: dựa vào cách đọc mỗi số trên thanh gỗ, liên  hệ với cách đọc được ghi trên thùng sơn tương ứng để xác định màu sơn của mỗi thanh gỗ.
- YCHS thực hiện tô màu từng thanh gỗ bằng bút chì màu theo đúng màu sơn.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Cho HS đổi chéo vở nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 4: (8’)
+ Mục tiêu: Biết tìm số liền trước, sau một số
+ Cách tiến hành:
+ Số liền trước 300 là số nào? Làm thế nào tìm số liền trước?
+ Số liền sau là số như thế nào?
- YCHS làm bài cá nhân vào vở.
- Gọi HS chữa bài
+ Số 1000 có mấy chữ số?
+ So sánh số 1000 và số 999?
- GV nhận xét, tuyên dương HS
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Học nội dung gì?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non











- HS làm bảng con
b) 752    c) 641    c) 475






- HS quan sát sgk/tr.52



- HS thực hiện- HS nêu
- HS thực hiện lần lượt các YC hướng dẫn.239; 329, 293
- Dựa vào cách đọc, viết số 







- HS thực hiện làm bài cá nhân – Nhóm 2
- HS đọc các số lần lượt trên thanh gỗ.


















- HS làm vở
- HS nối tiếp nêu
- HS trả lời
- HS nêu


- HS chia sẻ.
 - HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 5 :                                   Tiếng Việt( bổ sung) 
ĐÊM QUA CHIM CHÍCH NGỦ ĐÂU (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Đọc bài tập đọc: Đêm qua chim chích ngủ đâu?. Đọc bài to rõ ràng, rành mạch và trả lời được các câu hỏi. (tiết 1 và tiết 2)
- Củng cố kiến thức về tìm từ ngữ chỉ hoạt động và đặt câu phù hợp với tranh. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Tự làm được các bài theo sự phân công, hướng dẫn. Năng lực tự hoàn thiện: Có ý thức học hỏi thầy cô và bạn bè để củng cố và mở rộng hiểu biết. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi giúp đỡ nhau học tập, biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ: Đọc, nói, viết, phát triển vốn từ. Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện. 
3. Phẩm chất 
- Hình thành phẩm chất chăm học, ham học và có tinh thần tự học. Phẩm chất nhân ái ( Sẵn sàng học hỏi hòa nhập và giúp đỡ mọi người )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BTTV dành cho buổi 2
-  Máy soi các bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động tổ chức của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. HĐ khởi động (3 -5’)
* Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS. 
* Cách tiến hành:
- Mở nhạc cho lớp hát bài: Tiếng hót chim non.
- GV giới thiệu bài học
- GV ghi bảng

2. HĐ luyện tập- thực hành: (18 -20’)
*Mục tiêu: Tìm từ ngữ đúng chính tả và nối tiếng để tạo thành từ ngữ hoàn chỉnh.
*Cách tiến hành:
+ Bài 1/25: Đánh dấu x vào ô trống trước từ ngữ viết đúng.
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu

- GV nhận xét, khen
- GV nhận xét chốt đáp án
 Bài 2/25: Nối cột A với cột B
- HS làm việc CN trao đổi N2

- GV nhận xét chốt đáp án

Bài 3/25: Quan sát tranh, thay lời bạn nhỏ, viết lời xin lỗi bác bảo vệ
- Soi bài, nhận xét?
- GV nhận xét chốt đáp án




3. HĐ vận dụng, trải nghiệm ( 2-3’)
- Nêu nội dung bài học?
- GV NX tiết học
	



- HS hát và vận động theo nhạc


- HS lấy VBT Tiếng Việt dành buổi 2





- HS đọc yêu cầu
- HS suy nghĩ và trả lời
a. che chở      b. buổi trưa
c. trật tự         d. chữ viết
e. chung sức   g. chín chắn

- HS thảo luận nhóm đôi và làm
- HS làm VBT
- Thô kệch, tầng trệt, đoàn kết, trắng bệch

- HS quan sát tranh và làm vào VBT
- HS quan sát 
Chúng cháu xin lỗi bác vì đã leo trèo, nghịch ngợm, vừa nguy hiểm cho bản thân vừa gây ảnh hưởng đến cây cối của nhà trường. Chúng cháu hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ.
- HS nêu nội dung bài
- HS lắng nghe



Tiết 6:                                     Toán( bổ sung)
LUYỆN TẬP TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết các số tròn trăm, tròn chục và viết số trăm, chục, đơn vị.
- Vận dụng kiến thức vào bài tập để điền số trăm, chục và đơn vị.
2. Năng lực.
- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng làm bài.
3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở toán buôi 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động tổ chức, h.dẫn của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho HS hát 1 bài hát.
- GV nhận xét và khen
2. HD HS làm bài tập:
Bài 1//28: Nối mỗi số với cách đọc số.
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn - GV soi bài làm và  nhận xét
- GV chốt và khen ngợi HS
Bài 2/28:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS làm vào VBT
- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3/27: Viết số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi tia số.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm vào VBT
- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4/29:Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS làm vào VBT
- Tổ chức HS đổi chéo vở kiểm tra
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5/29: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- GV cho HS làm bài vào vở .
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp
- GV đưa đáp án đúng.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.




3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS hát



- HS đọc yêu cầu
- HS làm vào VBT

- HS lắng nghe

- HS đọc.
- HS thực hiện làm bài cá nhân
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS chia sẻ.



- HS đọc.
- HS làm bài vào VBT
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS lắng nghe


- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời
- HS làm bài vào VBT
- HS đổi chéo kiểm tra.
- HS lắng nghe


- HS làm vào VBT

- HS chia sẻ bài làm
- HS lắng nghe
- a. Số liền trước của số 300 là: 290
- b. Số liền sau của số 489 là 490
- c. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 988
- d. Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 101

- HS nêu nội dung bài học
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 13 tháng 3 năm 2025
Tiết 1:                                              Toán
    LUYỆN TẬP (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS đọc và viết thành thạo các số có ba chữ số.
- Củng cố về cấu tạo của các số có ba chữ số.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện). Năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác)
- Năng lực đặc thù: Qua hoạt động quan sát, nhận biết số dựa vào hình ảnh đơn vị, chục, trăm, nghìn, phát triển năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Slide nội dung bài; mỗi nhóm 1 xúc xắc, 5 quân cờ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. HĐ Khởi động: (3-5)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Em học toán
- Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới:
2.1. Luyện tập:
Bài 1: 
+ Mục tiêu: Nhận biết, so sánh các số tròn trăm, tròn chục, xác định số liền trước, số liền sau của một số, cấu tạo số của số có ba chữ số.
+ Cách tiến hành:
- Chuột bắt đầu đi từ số nào? Sau đó đến số nào?
- Yêu cầu H làm SGK
- GV nêu: 
+ Nêu các số tròn trăm?
+ Nêu cách tìm số liền sau 999, liền trước 700?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
+ Mục tiêu: Nhận biết số trăm, số chục số đơn vị của một số có ba chữ số.
+ Cách tiến hành:
- YCHS làm bài vào SGK
+ Nêu cấu tạo của số 408?
+ Số 514 gồm bao nhiêu trăm, chục đơn vị?
- Nhận xét, tuyên dương.
-> Số có ba chữ số gồm những hàng nào?
2.2. Trò chơi “Bữa tiệc của chim cánh cụt”:
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- GV thao tác mẫu.
- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm:
- Học nội dung gì?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Em học toán









- Từ số 540 đến số 700

- H làm SGK- H nêu









- HS làm bài vào SGK

- Số 514 gồm 5 trăm, 1 chục, 4 đơn vị


- Số có ba chữ số gồm hàng trăm, chục, đơn vị





- HS thực hiện chơi theo nhóm 4. 



- H nêu
- H lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 2:                                            Tiếng Việt 
Viết: CỎ NON CƯỜI RỒI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nghe - viết đúng chính tả bài Cỏ non cười rồi.
- Biết trình bày đúng đoạn văn.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ng, ngh, tr, ch
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác (xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp. Đánh giá hoạt động hợp tác)
 - Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ (Nghe, nói ,viết). Năng lực thẩm mĩ 
(khám phá và thưởng thức cái đẹp)
3. Phẩm chất:
- Hình thành và phát triển cho học sinh phẩm chất nhân ái: (Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường). Phẩm chất trách nhiệm: (tự hoàn thành nhiệm vụ học tập). Phẩm chất Chăm chỉ: (Chăm học, ham học)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Slide nội dung bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. HĐ Khởi động (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
-Yêu cầu H hát bài: Cỏ non
 Giới thiệu bài.
2. Hoạt động: Nghe-viết (25-27’)
* Mục tiêu:  Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn bài Cỏ non
 *Cách tiến hành:
2.1 Luyện viết đúng (5-7’)
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai)

+ Gọi H đọc lại đoạn nghe viết?
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
- GV đưa các câu hỏi, HS thảo luận N4.
+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn văn có các từ, tiếng dễ viết sai nào?
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ trước lớp. 
- GV chủ động đưa các từ, tiếng dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
- GV yêu cầu HS  phân tích một số tiếng tiếng khó.
- Phân tích tiếng suốt?
-Tiếng giẫm viết âm vần thanh nào?

- Yêu cầu HS viết BC một số từ, tiếng dễ viết sai.
- Nhận xét, tuyên dương H.
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 
2.2. Viết chính tả (13-15’)
- Kiểm tra tư thế ngồi
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm; mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần.
- G yêu cầu H viết bài vào vở. 
- G quan sát, uốn nắn.
2.3. Nhận xét, đánh giá bài viết:(3-5’)
- GV đọc soát lỗi chính tả




- GV nhận một số bài của HS.
- GV soi bài viết, nhận xét.
- Trưng bày một số bài viết đẹp.
3. Hoạt động: Luyện tập (10 -12’)
* Mục tiêu: HS biết chọn ng, ngh hoặc tr, ch
* Cách tiến hành:
Bài 2: Chọn ng hay ngh
 - GV tổ chức hoạt động nhóm 2.
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).



-> Khi nào điền ng, ngh?
Bài 3: 
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu H làm VBT
-> Lưu ý viết đúng từ tiếng có âm tr/ch
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm ( 2-3’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi
	




* Lớp hát và vận động theo bài hát 




 






+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn 




+ Những chữ đầu câu viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: suốt,giẫm lên, trên, xong
- Đại diện 2-3 nhóm nêu.





- s + uôt + thanh sắc
- gi + âm + thanh ngã
- HS đọc lại các từ khó.
- HS viết BC một số chữ dễ viết sai.
giẫm lên, suốt

- Chữ đầu tiên của đoạn viết cách lề 1 ô

- H ngồi đúng tư thế



- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.




- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.





- HS đọc yêu cầu của bài tập, cả lớp đọc thầm theo.
- Hs làm VBT- Nhóm 2
- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
+ Dự kiến câu trả lời: nghìn, ngọc
- HS và GV nhận xét. 
- Dựa vào nghĩa của từ.


- H làm VBT- H trình bày

- HS nêu 

- HS nêu ý kiến


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Tiết 4:                                              Tiếng Việt  
Luyện tập : MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; 
DẤU PHẨY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây.
- Tìm được từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống, điền đúng dấu phẩy.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm
và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm). Năng lực tự chủ, tự học (trình bày được những điều đã học, sửa sai qua lời nhận xét của thầy cô, có ý thức học tập)
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ Phát triển vốn từ về bảo vệ môi trường. Biết sử dụng dấu phẩy trong câu.
3. Phẩm chất: 
- Hình thành phẩm chất chăm chỉ (chăm học, chăm làm). Biết việc làm bảo vệ môi trường, ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: _Hlk72508208]- slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập). 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. HĐ Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS trò chơi truyền điện tìm từ chỉ đặc điểm
- Nhận xét
2. HĐ khám phá hình thành kiến thức: (28-30’)
+ Mục tiêu: 
- Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây.
- Tìm được từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống,
+ Cách tiến hành
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh làm bài VBT
- Yêu cầu H báo cáo kết  quả bằng trò chơi “ Hái táo”- ứng dụng công nghệ số.
+ Cách chơi: Trên MH có 12 quả táo chứa từ. Lần lượt các em kích vào quả táo có chứa từ chỉ con vật (Từ chỉ các bộ phận con vật) thì quả táo rơi, nếu quả táo không rơi là chọn từ không đúng. Khi đó HS mất lượt và phải dành quyền chơi cho bạn khác. Lưu ý mỗi bạn chọn 1 lần và lại nhường quyền cho bạn khác chọn. Kết thúc trò chơi bạn nào chọn đúng là thắng.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
-> Yêu cầu H giải thích vì sao chọn các từ Tưới cây, tỉa lá, vun gốc, bắt sâu là từ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây?
- Vậy tại sao bẻ cành, giẫm lên cỏ em không chọn? 
- Tìm thêm từ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây? Đặt câu với 1 từ tìm được?
-> Giáo dục H tích cực làm việc bảo vệ chăm sóc cây để tạo cảnh quan MT thêm sạch đẹp
Bài 2:  
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu H làm vở nháp – Nhóm 2 
-> Khi chọn từ điền vào ô trống chú ý gì?
- Yêu cầu H đọc lại đoạn vừa điền
- Đoạn văn nêu nội dung gì?
Bài 3: 
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- Bài yêu cầu gì?
- YC HS làm bài vào vở – Nhóm 2- Soi bài
- Ở câu phần a tại sao đặt dấu phẩy sau từ tưới nước?
- Câu b em đặt dấu phẩy sau từ nào? Vì sao?
- Câu c tại sao em đặt dấu phẩy sau từ nâu?
-> Dấu phẩy dùng để làm gì?
- Yêu cầu H đọc lại
- Khi đọc gặp dấu phẩy lưu ý gì?
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2-3’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	




- H tham gia chơi











- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3- 4 HS nêu.
- HS quan sát tranh  làm bài VBT
- H báo báo cáo bằng trò chơi hái táo











-Tên các hoạt động: Tưới cây, tỉa lá, vun gốc, bắt sâu.

- Vì đây là những việc làm giúp cây phát triển mau lớn

- Vì đây là những việc làm phá hoại cây cối, môi trường
-  bón phân, nhổ cỏ, xới đất…
- Em chăm chỉ bắt sâu cho cây.






- H làm vở nháp – Nhóm 2 -Nêu
- Chọn từ điền hợp lí.


- Vẻ đẹp của hoa hồng và khuyên ta bảo vệ vẻ đẹp đó không hái hoa


- HS làm bài vào vở – Nhóm 2- Soi bài







- Dấu phẩy dùng để ngăn cách giữa các từ cùng chỉ hoạt động, sự vật
- Khi đọc gặp dấu phẩy ta ngắt hơi

- HS nêu nội dung đã học.

- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025
Tiết 1:                                                 Toán
VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết cách viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo cấu tạo thập phân của nó)
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học (tự học, tự hoàn thiện). Năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác)
- Năng lực đặc thù: Qua hoạt động quan sát, nhận biết số dựa vào hình ảnh đơn vị, chục, trăm, nghìn, phát triển năng lực mô hình hóa toán học.
- Qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Mô hình số có ba chữ số
- HS: SGK; 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Em học toán
- Giới thiệu bài
2. HĐ Khám phá (12’)
- Yêu cầu H lấy 3 HV to, 4 HCN, 5 HV nhỏ - G lấy
- Vừa lấy bao nhiêu trăm, chục, đơn vị?
- Hãy viết số tương ứng với số ô vuông vừa lấy vào bảng con
- Số 345 gồm bao nhiêu trăm, chục, đơn vị? Ta viết 345 thành tổng nào?
-> Muốn viết số thành tổng dựa vào đâu?
- Tương tự với 2 số còn lại: 408; 670
-> Lưu ý H hàng nào có giá trị bằng 0 ta không cần viết số 0 vào tổng.
2.2. HĐ Luyện tập: (17-19’)
Bài 1: (6’)
+ Mục tiêu: Biết cách viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo cấu tạo thập phân của nó)
+ Cách tiến hành:
- Yêu cầu H làm SGK
- Tại sao số 814 = 800 + 10 + 4?



- Tại sao 408 = 400 + 8?


-> Muốn viết số thành tổng ta lưu ý gì?


Bài 2: (6’)
+ Mục tiêu: Biết cách viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo cấu tạo thập phân của nó)
+ Cách tiến hành:
- Tại sao số 360 = 300 + 60 ?
-> Muốn viết số thành tổng ta làm thế nào?
Bài 3: (6’)
+ Mục tiêu: Biết cách xác định số theo cấu tạo của số.
+ Cách tiến hành:
- GV hd mẫu: Hôm qua sóc nhặt được 1 giỏ, 3 túi và hai hạt dẻ tương ứng số hạt dẻ sóc nhặt được là 1 trăm, 3 chục và 2 đơn vị. Vậy hôm qua sóc nhặt được 132 hạt dẻ
- Tương tự H làm SGK
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Học KT gì?
- Nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Em học toán


- H lấy 3 HV to, 4 HCN, 5 HV nhỏ



- H viết số bảng con

345 = 300 + 40 + 5

- Muốn viết số thành tổng dựa vào cấu tạo số 










- H làm SGK – H nêu
814 = 800 + 10 + 4
840 = 800 + 40
480 + 400 + 80
408 = 400 + 8
- Vì 408 gồm 400, 0 chục và 8 đơn vị ta không cần viết 0 vào tổng
- Muốn viết số thành tổng ta xác định số đó có bao nhiêu trăm, chục, đơn vị hàng nào có giá trị bằng 0 ta không cần viết 0 vào tổng




- H làm vở (soi bài)
139 = 100 + 30 + 9
765 = 700 + 60 + 5
992 = 900 + 90 + 2





- H làm SGK– H nêu
C) Số 310 có số trăm là 3, số chục là 1, số đơn vị là 0 nên ngày mai sóc cần 3 giỏ, 1 túi để cất giữ hết số hạt dẻ.

- HS nêu
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 2:                                         Tiếng Việt  
Luyện viết đoạn: VIẾT LỜI XIN LỖI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Dựa vào kết quả nói lời xin lỗi, HS viết thành đoạn văn vào vở.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm
và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm). Năng lực tự chủ, tự học (trình bày được những điều đã học, sửa sai qua lời nhận xét của thầy cô, có ý thức học tập)
- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ Phát triển kĩ năng nói lời xin lỗi.
3. Phẩm chất: 
- Hình thành phẩm chất chăm chỉ (chăm học, chăm làm). Biết nhận và sửa lỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: GAĐ T; slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập). Soi bài viết.  
2. Học sinh: SGK TV, vở BT TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. Khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
-Yêu cầu H hát bài: Cỏ non
 Giới thiệu bài.
2. Dạy bài mới:
* Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 1: Nói lời xin lỗi.
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Nếu em là cô bé trong câu chuyện Cho hoa khoe sắc, em sẽ nói lời xin lỗi bông hoa như thế nào?

+ Nếu em là một bạn nhỏ trong câu chuyện Cỏ non cười rồi, khi nghe thấy cỏ non khóc em sẽ nói gì với cỏ non?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Trong thực tế hàng ngày em đã mắc lỗi với ai và em đã nói lời xin lỗi thế nào?
- Khi nào cần nói lời xin lỗi?

- Khi nói lời xin lỗi cần thể hiện ntn?
=> Cần thể hiện thái độ chân thành, lịch sự, giao tiếp thực sự mang lại niềm vui cho mình và cho người khác.Trong cuộc sống hàng ngày ai cũng có lần mắc lỗi cần cố gắng mắc ít lỗi nhất. Khi mắc lỗi ta phải dũng cảm nhận và sửa lỗi
Bài 2: Viết lời xin lỗi trong tình huống sau:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
+ Em làm việc riêng trong giờ học, bị cô giáo nhắc nhở
- YC HS thực hành viết vào vở nháp
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
-> Lời xin lỗi phù hợp tình huống
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2’)
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non





- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thảo luận nhóm đôi, đóng vai cô bé xin lỗi bông hoa.
- Mình xin lỗi bạn, cũng vì mình thích mùi thơm và màu sắc của bạn.
- Không sao bạn biết lỗi là tốt rồi.
- HS thảo luận nhóm đôi, đóng vai bạn nhỏ nói lời xin lỗi cỏ non. (1 bạn đóng vai bạn nhỏ, 1 bạn đóng vai cỏ non)
- HS thực hiện nói theo cặp.
- 2-3 cặp thực hiện.

- H nêu


- Khi làm sai hoặc làm phiền người khác cần nói lời xin lỗi
- Khi nói lời xin lỗi cần thể hiện thái độ thành khẩn, lễ phép





- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.


- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3:                                           Tiếng Việt  
ĐỌC MỞ RỘNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.
- Tự tìm đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp ở nhà trường. 
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (xác định trách nhiệm
và hoạt động của bản thân, đánh giá hoạt động hợp tác nhóm). Năng lực tự chủ, tự học (trình bày được những điều đã học, sửa sai qua lời nhận xét của thầy cô, có ý thức học tập)
- Năng lực đặc thù: Tự tìm sách, báo… về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp
- Chia sẻ với cô giáo, các bạn về nội dung … một cách rõ ràng, mạch lạc, tự tin.
3. Phẩm chất: 
- Hình thành và phát triển phẩm chất: Chăm chỉ (Chăm học đọc sách)
- Bồi dưỡng tình yêu loài vật, đặc biệt là vật nuôi trong nhà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: _Hlk72534836]1. Giáo viên: Phiếu đọc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
2. Học sinh: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động học tập của HS

	1. HĐ Khởi động (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho học sinh
- Kết nối bài học
* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non
- Giới thiệu bài
2. HĐ khám phá (28-30’)
* Bài 1: Tự tìm đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp (14 – 15’)
(Trong buổi học trước, GV giao nhiệm vụ tìm đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp.) 
- Tổ chức cho HS đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi truờng.
- Tổ chức cho HS chia sẻ một số câu chuyện, câu thơ.
- Tổ chức thi đọc chuyện, câu thơ hay.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
2. Chia sẻ với các bạn về những điều em đã học
- Yêu cầu H đọc VB cho bạn nghe và trao đổi với các bạn về điều bổ ích em đọc được, chia sẻ một số thông tin về giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (2 -3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. GV tóm tắt lại những nội dung chính: 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	




- HS hát và vận động theo bài hát: Cỏ non




 - 1-2 HS đọc.
- HS tìm đọc sách, báo viết về các hoạt động giữ gìn môi truờng.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.




- HS thực hiện.











- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ HỌC( nếu có): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 5:                                  Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
     * Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS thực hiện kế hoạch đã lập ra ở tiết trước: thực hiện dự án “Lớp học xanh”. HS tham gia hoạt động vui vẻ, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi HS trong vấn đề xây dựng lớp học thân thiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
HS chuẩn bị: - Cây, chậu, xẻng nhỏ, bình tưới
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động tổ chức, hd của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 25:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 25.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 26:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của 
nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục,
vệ sinh trường, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm lần trước: Dự án : “Lớp học xanh”
- GV cho HS mang những đồ dùng, vật liệu đã chuẩn bị ra
- GV theo dõi, động viên, cổ vũ hoạt động của các nhóm bằng cách khen ngợi chi tiết cách làm, hỏi han trong quá trình thực hiện, theo sát để đảm bảo sự an toàn của HS khi làm việc ở vườn trường, ngoài hành lang,…
b. Hoạt động nhóm: 
*Đặt các chậu hoa ở góc phù hợp để trang trí trường, lớp
- HDHS HS thảo luận về các góc lớp,trường có thể đặt chậu hoa, GV phân chia vị trí cho các tổ để tiện theo dõi, chăm sóc.
- GV theo dõi, cùng làm với HS
- Có thể hỏi HS sau khi cùng nhau làm xong công việc em cảm thấy thế nào?
*Phân công các tổ chăm sóc các chậu hoa hằng ngày
Kết luận: Các em đều thấy vui khi cùng các bạn tham gia lao động làm đẹp lớp học, tạo một không gian xanh, sạch sẽ. Góp sức làm lớp học xanh, sạch, đẹp thật là một việc vui và tự hào.
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.
- GV nhắc nhở HS tiếp tục phân công
 nhau chăm sóc các chậu hoa hằng ngày:
 tưới vừa đủ nước, ngắt lá úa, đưa cây ra 
nhận ánh nắng mặt trời, cất vào vị trí cũ,...

	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.













- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 26.







 

-  HS đưa cây, chậu, xẻng nhỏ.. ra
- HS tiến hành thực hiện dự án trong không gian lớp học, vườn trường.






- Các tổ nhận vị trí
-  Mỗi tổ tiến hành đặt chậu hoa của tổ mình vào góc đã lựa chọn


- HS chia sẻ

- Các tổ nhận nhiệm vụ chăm sóc các chậu hoa


- HS lắng nghe







